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BÁO CÁO 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa,  

một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên  

môi trƣờng điện tử Quý II năm 2024 

 
 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC 

Qua theo dõi, 100% TTHC thuộc thẩm quyền được công bố mới, sửa đổi, 

bãi bỏ kịp thời, đúng thời hạn quy định và được cập nhật, công khai đầy đủ trên 

Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh, Trang thông tin điện tử 

của UBND xã và niêm yết đầy đủ tại Bộ phận một cửa của xã.  

1.1. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương thường 

xuyên được cập nhập và niêm yết kịp thời 235 TTHC (trực tuyến một phần: 135 

TTHC; trực tuyến toàn trình: 50 TTHC).  

1.2. Công tác niêm yết TTHC được thực hiện theo Nghị định 

61/2018/NĐCP ngày 23/4/2018 và các văn bản hướng dẫn của Văn phòng 

UBND tỉnh trong đó có văn bản số 1311/VP-KSTTHCNC ngày 13/9/2021 về 

hướng dẫn một số nhiệm vụ trong kiểm soát TTHC. Các TTHC được niêm yết 

theo 02 đường cụ thể:  

- Niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bằng bản giấy;  

- Niêm yết trên cổng/ trang thông tin điện tử theo đường link như sau:  

https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/portaldvc/KenhTin/thu-tuchanh-chinh-

quoc-gia.aspx?_tk=&_malv=&_cap=3&_dt= 

1.3. Niêm yết phí và lệ phí: Thực hiện đầy đủ tại bộ phận một cửa theo 

Nghị quyết số 289/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng Nhân dân 

tỉnh ban hành về ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng các 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. 

2. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

UBND xã đã chủ động thực hiện rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương. Qua rà soát có 3 thủ tục thuộc lĩnh vực BTXH và Văn 

hóa cơ sở bị bãi bỏ gồm: 

- Lĩnh vực BTXH: Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em tại Quyết 

định số 959/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa; 

- Lĩnh vực Văn hóa cơ sở: Thủ tục Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa 

hàng năm và Thủ tục Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa tại Quyết định số 

440/QĐ-UBND ngày 25/01/2024. 

3.Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC 
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Thực hiện việc tiếp nhận, chuyển và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ 

chức, cá nhân về quy định hành chính theo Thông tư 02/2017/TT-VPCP về kiểm 

soát TTHC đã được UBND xã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các quy 

định của pháp luật. Trong năm 2024, trên hệ thống phản ánh kiến nghị của công 

dân https://quanlyphanhoi.thanhhoa.gov.vn/UBND xã không nhận được phản 

hồi kiến nghị nào. 

4. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 
Quý II năm 2024, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 

xã đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 400 hồ sơ. Trong đó:  

+ Số hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp: 52 hồ sơ. 

  Số hồ sơ nhận trực tuyến: 348 hồ sơ. 

+ Số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua: 0 hồ sơ. 

- Kết quả giải quyết TTHC:  

+ Số hồ sơ giải quyết đúng hạn  79 hồ sơ. 

+ Số hồ sơ giải quyết trước hạn 321 hồ sơ 

+ Số hồ sơ giải quyết quá hạn 0 hồ sơ. 

Toàn bộ 100% hồ sơ TTHC do cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận, 

giải quyết được công khai tiến độ, kết quả giải quyết trên Cổng dịch vụ công của 

tỉnh, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và Cổng dịch vụ công Quốc gia; 

100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp chính quyền được tiếp 

nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa của xã; 100% các trường hợp giải quyết 

quá hạn đều có văn bản xin lỗi gửi tổ chức, cá nhân đảm bảo đúng quy định tại 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Tổng số hồ sơ 

tiếp nhận tại Báo cáo này nhiều hơn so với tổng số hồ sơ trên Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC. Lý do: Một số TTHC đang thực hiện tiếp nhận trực tuyến trên 

phần mềm của Bộ chuyên ngành chưa kết nối đồng bộ như: 02 nhóm TTHC liên 

thông khai sinh, khai tử thực hiện trên phần mềm liên thông 3 của Văn phòng 

Chính phủ (https://lienthonghs.thanhhoa.gov.vn); thủ tục cấp bản sao chứng 

thực điện tử của Bộ Tư pháp (quantri.dichvucong.gov.vn). (UBND xã gửi kèm 

theo biều 6a- tình hình kết quả giải quyết tthc) 

5. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC 
5.1. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện 

UBND xã đã ban hành Quyết định số: 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 về 

ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; Quyết định số 

17/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 về ban Kế hoạch hành động thực hiện Quyết 

định của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. 

5.2.Triển khai công tác nhận diện thương hiệu một cửa  

UBND xã đã lắp đặt bộ ngoại thất và một số nội dung ngoại thất của bộ 

nhận diện thương hiệu một cửa điện tử.  

5.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện cơ chế một 

cửa,cơ chế một cửa liên thông 

https://quanlyphanhoi.thanhhoa.gov.vn/
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Được xây dựng chuẩn Nông thôn mới và chuẩn theo quy định tại Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Trang thiết bị đáp ứng nhu cầu công 

việc và cũng như hiện đại hóa nền hành chính hiện nay.  

5.4. Tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.  

Thực hiện công văn số 17317/UBND-KSTTHCNC ngày 21/11/2022 của 

Văn phòng UBND tỉnh về tăng cường thực hiện công tác kiếm soát thủ tục hành 

chính tại cấp huyên, cấp xã, Công văn số 3076/UBND-VP ngày 09/12/2022 về 

tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa 

cấp huyện, cấp xã. UBND xã tập trung thực hiện gồm 6 nội dung sau:  

- Trang bị cơ sở, vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin;  

- Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Bộ phận một cửa;  

- Việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử;  

- Chứng thực bản sao điện tử;  

- Hồ sơ lĩnh vực đất đai và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai;  

- Chấn chỉnh tổ đầu mối kiểm soát TTHC trong hoạt động nhằm nâng cao 

chỉ số cải cách hành chính. 

5.5. Đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân  

Sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo hiệu quả trong công tác thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Quý II năm 

2024, UBND xã đã triển khai lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá 

nhân trong việc thực hiện giải quyết TTHC cấp xã. Kết quả đạt được như sau:  

 Tổng số phiếu: 297 phiếu;  

 Điểm đánh giá: 16,8 điểm  

 Xết loại: Xuất sắc 

 Tỷ lệ hài lòng: 36,4%; Rất hài lòng: 63,3%; Bình thường 0,3%  (UBND 

xã gửi kèm theo biểu 5a- đánh giá sự hài lòng). 

5.6. Thực hiện công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC  

Quý II năm 2024 UBND xã không có hồ sơ TTHC quá hạn. UBND xã đã 

nghiêm túc thực hiện xin lỗi bằng văn bản và công khai kết quả xin lỗi trên 

Cổng/ trang thông tin điện tử cấp xã và niêm yết tại Bộ phận một cửa để người 

dân, tổ chức và doanh nghiệp giám sát hoạt động của cán bộ, công chức làm 

việc tại BPMC. 

6. Thực hiện TTHC trên môi trƣờng điện tử 

6.1. Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến 

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của UBND 

huyện Hoằng Hóa về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của 

UBND tỉnh, Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, HĐND huyện về nhiệm vụ 

phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2024; Trong đó giao 

chỉ tiêu thực hiện việc tiếp nhận giải quyết TTHC trực tuyến đối với cấp xã 

(toàn trình là 65%, trực một phần 65%). 

Trong Quý II, UBND xã đã tiếp nhận 347/347 hồ sơ dịch vụ công trực 

tuyến, DVC một phần tiếp nhận 213/213 hồ sơ đạt 100%; DVC toàn phần tiếp 

nhận 134/134 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. 

 6.2 Xây dựng quy trình điện tử và số hóa hồ sơ.  
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- 100% các TTHC được niêm yết, công khai đầy đủ. Các TTHC sau khi 8 

được công bố đều được thiết lập theo quy trình điện tử trên hệ thống thông tin 

“một cửa” điện tử để đáp ứng kịp thời yêu cầu giải quyết công việc. Việc giải 

quyết TTHC công khai trên môi trường mạng đã mang lại hiệu quả cao trong 

công tác quản lý, điều hành và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong 

quá trình giải quyết TTHC.  

- Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn vướng mắc về quy trình điện tử 

Tổ đầu mối kiểm soát TTHC thường xuyên trao đổi liên hệ với Tổ đầu mối 

KSTTHC huyện tháo gỡ khó khăn cho công chức chuyên môn trong quá trình 

tiếp nhận, xử lý và giải quyết hồ sơ TTHC.  

  Gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá 

trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại Bộ phận một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu 

sống, sạch, đủ và chính xác”:  

- 100% các Bộ phận Một cửa đều đã thực hiện số hóa;  

- 100% thông tin số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết của tổ chức, cá nhân 

được lưu giữ tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tại Cổng dịch 

vụ công tỉnh và được đồng bộ dữ liệu lên Cổng dịch vụ công quốc gia đáp ứng 

yêu cầu tái sử dụng dữ liệu theo quy định;  

6.3. Thực hiện chứng thực bản sao điện tử.  

Thực hiện Công văn số 2557/UBND-VP ngày 15/09/2023 về chấn chỉnh 

việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử và khai thác cơ sở dữ liệu dân cư 

Quốc gia. Quý II năm 2024 UBND xã đã thực hiện chứng thực bản sao điện tử 

từ bản chính hoàn thành được 37 bản.  

6.4.Thực hiện thu phí và lệ phí trực tuyến trong giải quyết TTHC.  

- Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến: 94,34%.  

- Trong Quý II năm 2024 toàn xã đã thực hiện được 347 giao dịch thanh 

toán trực tuyến (thuộc lĩnh vực Hộ tịch và Chứng thực).  

6.5. Thực hiện liên thông thủ tục khai sinh và khai tử.  

- Tổng số hồ sơ Liên thông Hộ tịch 25 hồ sơ. 

7. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC Công tác truyền 

thông trong hổ trợ kiểm soát TTHC luôn đƣợc UBND xã quan tâm.  

Trong năm qua, UBND xã chỉ đạo Đài truyền thanh huyện tích cực tuyên 

truyền đưa tin công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC được đăng trên 

Cổng thông tin điện tử. Đồng thời yêu cầu Đài truyền thanh xã dành thời lượng 

thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã để tổ chức, cá nhân, 

người dân biết và thực hiện. Mặt khác việc ứng dụng mạng xã hội nhóm Zalo 

được lập để công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trao đổi trực tiếp, 

giải đáp khó khăn vướng mắc để nhanh chóng triển khai nhiệm vụ kiểm soát 

TTHC.  

8. Công tác khác  

- Hằng tháng UBND xã thường xuyên rà soát kết quả giải quyết TTHC 

(nhất là công tác tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và xử lý hồ sơ quá hạn) 

để đưa ra các biện pháp chấn chỉnh kịp thời.  

- Thường xuyền báo cáo công tác kiểm soát TTHC của xã về huyện.  
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- Thường xuyên phối hợp với Tổ đầu mối KSTTHC huyện trong vấn đề 

xử lý tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC trên hệ 

thống phần mềm một cửa điện tử.  

- Duy trì rất tốt công tác công khai giải quyết TTHC trên cổng/ trang 

thông tin điện tử. Đồng thời tích cực đôn đốc các xã đưa tin về công tác cải cách 

hành chính trên trường thông tin Nông thôn mới trên trang điện tử.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung về hiệu quả công tác kiểm soát TTHC  

Nhìn chung công tác kiểm soát TTHC, công tác triển khai cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của xã đã được 

các cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, đúng 

tiến độ, bám sát chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo chung của cơ 

quan Trung ương. Công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn được thực hiện đầy 

đủ, kịp thời đến các phòng chuyên môn xã và các cơ quan khác trên địa bàn xã. 

Các nhiệm vụ kiểm soát TTHC như công bố, công khai, rà soát, tiếp nhận phản 

ánh kiến nghị, tuyên truyền về TTHC... được thực hiện thường xuyên, liên tục 

đúng thời hạn quy định, hoàn thành Kế hoạch đề ra. Việc thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo 100% 

các TTHC được niêm yết, công khai còn hiệu lực thi hành và được thực hiện 

qua Bộ phận một cửa. Đã triển khai thực hiện Hệ thống Một cửa điện tử. Các hồ 

sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC được cập nhật 

trên Hệ thống. Việc ứng dụng Hệ thống một cửa điện tử tạo thuận lợi cho tổ 

chức, cá nhân trong việc tra cứu quy trình xử lý hồ sơ, đảm bảo tính công khai, 

minh bạch trong giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước, giúp công tác kiểm tra, 

giám sát được kịp thời, chính xác hơn. Công tác triển khai dịch vụ công trực 

tuyến trong giải quyết TTHC được chú trọng triển khai, hoàn thành tích hợp 

dịch vụ thanh toán trực tuyến và duy trì biên lai thanh toán điện tử trên. Thường 

xuyên ban hành các văn bản nhằm chấn chỉnh, nâng cao được trách nhiệm, trình 

độ chuyên môn của cán bộ, công chức trong giải quyết hồ sơ công việc, tránh 

được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà; tăng tính công khai, minh bạch của 

TTHC..., góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.  

2. Đánh giá những khó khăn, vƣớng mắc, tồn tại, hạn chế trong công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính.  

Công tác một cửa, một cửa liên thông còn gặp nhiều khó khăn, bất cập: 

Cán bộ một cửa kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ; phải cùng lúc sử dụng nhiều phần 

mềm khác nhau do chưa thể đồng bộ tích hợp; cơ sở vật chất thiếu thốn chưa 

đáp ứng được yêu cầu của công việc; việc hướng dẫn, tạo lập tài khoản dịch vụ 

công cho công dân mất khá nhiều thời gian; trình độ dân trí ở vùng nông thôn 

còn nhiều hạn chế và vẫn còn tâm lý chưa tin tưởng vào môi trường mạng và 

bưu chính công ích... Việc triển khai phần mềm dịch vụ công phục vụ xử lý và 

luân chuyển hồ sơ điện tử cho thấy hồ sơ xử lý quá hạn còn nhiều do phần mềm 

còn nhiều lỗi chưa được khắc phục, xử lý.  

III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2024  
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1. Thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC theo Thông tư số 

01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ. Các yêu cầu báo cáo khác của Phòng Kiểm soát TTHCNC, Văn 

phòng UBND huyện và nhiệm vụ của UBND huyện giao.  

2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm 

quyền sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố. Rà soát các TTHC theo văn 

bản chỉ đạo điều hành của tỉnh. Duy trì và thực hiện tốt hơn nữa trong việc công 

khai kết quả giải quyết TTHC theo từng tuần trên Cổng/Trang thông tin điện tử.  

3. Tiếp tục chỉ đạo các công chức chuyên môn nghiêm túc thực hiện các 

nhiệm vụ kiểm soát TTHC, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ 

đạo của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC.  

4. Phối hợp với Tổ đầu mối Kiểm soát TTHC huyện thẩm định các tiêu 

chí Hành chính công của xã trong việc hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao  

5. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ do Văn phòng UBND huyện và 

các Sở, ngành cấp tỉnh, huyện chỉ đạo.  

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

để nâng cao năng lực và trách nhiệm trong thực thi công vụ 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát TTHC Quý II, nhiệm 

Qúy III năm 2024 của UBND xã Hoằng Thành, UBND xã báo cáo Văn phòng 

HĐND-UBND huyện tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND huyện (b/c); 

- TTĐU-HĐND xã (b/c); 

- TT.UBND xã (b/c); 

- Lưu: VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Văn Sỹ 



  Biểu số 06a/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 

01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC 

(Từ ngày 14/3/2024 đến ngày 14/6/2024) 

 UBND XÃ HOẰNG THÀNH  

--------------- 

 

 

                                                                                                                                                   

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Đƣờng bộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Giáo dục đào 

tạo thuộc hệ 

thống GDQD và 

các cơ sở khác 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Lĩnh vực An 

toàn đập, hồ 

chứa thủy điện 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Lĩnh vực Bảo 

hiểm 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Lĩnh vực Bồi 

thƣờng nhà 

nƣớc 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

7 
Lĩnh vực Chính 

quyền địa 

phƣơng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Lĩnh vực Chính 

sách 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Lĩnh vực Chính 

sách thuế 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
Lĩnh vực 

Chứng thực 
284 232 52 0 284 237 47 0 0 0 0 

11 
Lĩnh vực Công 

tác dân tộc 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
Lĩnh vực Dân 

số - KHHGĐ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 
Lĩnh vực Đăng 

ký biện pháp 

bảo đảm 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

14 
Lĩnh vực Đất 

đai 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 
Lĩnh vực 

Đƣờng thủy nội 

địa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 
Lĩnh vực Gia 

đình 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 
Lĩnh vực Giải 

quyết khiếu nại 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 
Lĩnh vực Giám 

định Y khoa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 
Lĩnh vực Giáo 

dục và Đào tạo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 
Lĩnh vực Hộ 

tịch 
91 91 0 0 91 59 32 0 0 0 0 
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ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

 

Liên thông Hộ 

tịch – Đăng ký 

thường trú – Bảo 

trợ xã hội 

3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 

 

Liên thông Hộ 

tịch – Đăng ký 

thường trú – 

Quản lý thu, số 

thẻ  

22 22 0 0 22 22 0 0 0 0 0 

21 
Lĩnh vực Hoạt 

động tín dụng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 
Lĩnh vực Khen 

thƣởng của Bộ 

Quốc phòng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 

Lĩnh vực Kinh 

tế hợp tác và 

Phát triển nông 

thôn 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 
Lĩnh vực Lâm 

nghiệp 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



11 

 

  

ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

25 
Lĩnh vực Lâm 

nghiệp 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 
Lĩnh vực Lao 

động tiền lƣơng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Lĩnh vực Lễ hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 
Lĩnh vực Môi 

trƣờng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 
Lĩnh vực Ngƣời 

có công 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 
Lĩnh vực Nông 

nghiệp và 

PTNT 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 
Lĩnh vực Nông 

thôn mới 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

32 
Lĩnh vực Nuôi 

con nuôi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 
Lĩnh vực Phổ 

biến giáo dục 

pháp luật 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 
Lĩnh Vực 

phòng chống 

thiên tai 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 
Lĩnh vực 

Phòng, chống tệ 

nạn xã hội 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 
Lĩnh vực 

Phòng, chống 

tham nhũng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 
Lĩnh vực Tài 

nguyên nƣớc 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 

Lĩnh vực Thành 

lập và hoạt 

động của tổ hợp 

tác 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

39 
Lĩnh vực Thể 

dục thể thao 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 
Lĩnh vực Thi 

đua khen 

thƣởng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 

Lĩnh vực Thi 

đua, khen 

thƣởng Trung 

ƣơng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 
Lĩnh vực Thƣ 

viện 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 
Lĩnh vực Thủy 

lợi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 
Lĩnh vực Tiếp 

công dân 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 
Lĩnh vực Tôn 

giáo Chính phủ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

46 
Lĩnh vực Trẻ 

em 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 
Lĩnh vực Trồng 

trọt 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 
Lĩnh vực Văn 

hóa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 
Lĩnh vực việc 

làm 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 
Lĩnh vực Xử lý 

đơn thƣ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 Quảng cáo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 
Văn bằng, 

chứng chỉ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trƣớc Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bƣu 

chính 

Tổng số 
Trƣớc 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

-- -Tổng- 400 348 52 0 400 321 79 0 0 0 0 



     
 

Mẫu 02 

     
 

 UBND XÃ HOẰNG THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

 

 
 

 

 

 

BẢNG ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

  

(Ban hành kèm theo......) 

 

    
  

 

 

Cơ quan/đơn vị: UBND XÃ HOẰNG THÀNH 
 

 

 

Thời điểm đánh giá: Quý II/2024 
 

 

 

Số phiếu đánh giá: 297 

 

     
 

 

 

I. Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính 

 
 

 

     
 

 

 

Chỉ số  Tên chỉ số  
Điểm 

chuẩn 

Điểm tự 

chấm 

Điểm 

thẩm 

định 

ghi chú 

 

1 Tổng thời gian giải 

quyết thủ tục hành 

chính so với quy 

định của pháp luật 

2 1,7 1,7   

 

 

2  Thời gian thực hiện 

của từng cơ quan, 

đơn vị tham gia giải 

quyết (kể cả đơn vị 

phối hợp) 

2 1,7 1,7   

 

3 Số lần phải liên hệ 

với nơi tiếp nhận hồ 

sơ để hoàn thiện hồ 

sơ thủ tục hành 

chính (kể cả liên hệ 

theo hình thức trực 

tuyến) 

2 2 2   

 

4 Số lượng cơ quan, 

đơn vị, tổ chức phải 

liên hệ để hoàn thiện 

hồ sơ thủ tục hành 

chính (kể cả liên hệ 

theo hình thức trực 

tuyến) 

2 2 2   
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5 Thực hiện tổ chức 

tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết, trả kết quả tại 

Bộ phận Một cửa  

2 2 2   

 

6 Công khai các thủ 

tục hành chính 

2 2 2   

 

7 Thái độ của cán bộ, 

công chức, viên 

chức khi hướng dẫn 

lập hồ sơ, tiếp nhận 

hồ sơ và giải quyết 

thủ tục hành chính 

2 2 2   

 

8 Tiếp thu, giải trình 

đối với các ý kiến 

phản ánh, kiến nghị 

của tổ chức, cá nhân  

2 2 2   

 

9 Tiến độ và chất 

lượng cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến 

của cơ quan có thẩm 

quyền  

2 2 2   

 

  Tổng cộng  
18 16,8 16,8 

Xếp loại: 

Xuất sắc 

     
 

 

 

II. Đánh giá mức độ hài lòng 
  

 
 

     
 

 

 

Tỷ lệ % mức độ hài lòng trong việc giải quyết thủ tục hành 

chính 
 

 

 Rất không 

hài lòng 
 Không hài lòng 

Bình 

thường 
Hài lòng 

 Rất hài 

lòng 

 

 

0 0 0,3 36,4 63,3 
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